	TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

CHI NHÁNH PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT KHU VỰC BÌNH GIA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:        /PA-CNPTQĐ
	Bình Gia, ngày………… tháng 9 năm 2026


DỰ THẢO PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ CÔNG TRÌNH: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG TRÁNH ĐT.226 (ĐOẠN QUA THỊ TRẤN BÌNH GIA, VĂN MỊCH) VÀ KHU TÁI ĐỊNH CƯ, DÂN CƯ THỊ TRẤN BÌNH GIA CỦA ÔNG HOÀNG VĂN HOÀNH VÀ BÀ HOÀNG THỊ CHẦM
Căn cứ Luật Đất đai 2024;

Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

 Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai

Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất Đai

Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc Hội khóa 15 Quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất Đai;

Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất Đai;

Quyết định số 42/2024/QĐ-UBND ngày 28/10/2024 của UBND tỉnh Lạng Sơn Ban hành Quy  định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi và di dời vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 43/2024/QĐ-UBND ngày 28/10/2024 của UBND tỉnh Lạng Sơn về ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều luật của Luật Đất đai và Nghị định 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 44/2024/QĐ-UBND ngày 28/10/2024 của UBND tỉnh Lạng Sơn về ban hành đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất; bồi thường, hỗ trợ chi phí di chuyển tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 79/2025/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 của UBND tỉnh Lạng Sơn Quyết định Sửa đổi, thay thế, bãi bỏ một phần quy định tại các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về thi hành Luật Đất đai năm 2024 và các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 20/6/2026 của UBND tỉnh Lạng Sơn quy định về phân cấp trong lĩnh vực đất đai theo quy định tại khoản 1 Điều 14 và quy định trình tự, thủ tục hành chính quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ

Nghị quyết 48/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn Nghị quyết Ban hành Bảng giá đất lần đầu năm 2026 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Quyết định số 39/2026/QĐ-UBND ngày 01/7/2026 của UBND tỉnh Lạng Sơn Quyết định Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2026 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Quyết định số 2079/QĐ-UBND, ngày 30/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT. 226 (đoạn qua thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia.

Chi nhánh Phát triển quỹ đất lập phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình: Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia. Chi tiết như sau:

I. Thông tin chung

1. Họ và tên: Hoàng Văn Hoành.
2. Số định danh cá nhân: 
3. Địa chỉ thường trú: Thôn Ngọc Quyến, xã Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.
4. Nơi ở hiện nay: Thôn Ngọc Quyến, xã Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.

5. Số điện thoại:

6. Vị trí thửa đất, tài sản bị thu hồi: Thửa đất 32 tờ bản đồ số 52 diện tích sử dụng 78m2
7. Loại đất thu hồi: Đất trồng cây hàng năm khác (Ghi theo Giấy chứng nhận đã được cấp).

8. Nguồn gốc đất thu hồi: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất. Thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận CI 638118 số; Số vào sổ cấp GCN: CS 00373; cấp ngày 25/6/2017.
II. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

A. BỒI THƯỜNG

1. Bồi thường đất
- Phương án giá đất được Phòng Kinh tế xã Bình Gia cung cấp tại văn bản số 154/KT ngày 24/4/2026 của Phòng Kinh tế  về việc chuyển Phương án giá đất cụ thể làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia; CÔng văn số 301/CV-KT ngày 19/7/2026 về việc chuyển Phương án giá đất cụ thể bổ sung, điều chỉnh làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia. Cụ thể:
	STT
	Hạng mục
	Giá đất cụ thể (đồng/m2)
	Ghi chú

	ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

	1
	ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN (ONT)
	 
	

	1.1
	Đường Quốc lộ 1B, đoạn 1: Từ Ngã tư xã Bình Gia (thị trấn Bình Gia cũ) đến Đội quản lý điện lực khu vực Bình Gia
	 
	

	-
	Vị trí 1
	7.000.000
	

	-
	Vị trí 2
	4.200.000
	

	-
	Vị trí 3
	2.800.000
	

	-
	Vị trí 4
	1.400.000
	

	1.2
	Đường tỉnh 226 Đoạn 2 từ đường rẽ vào nhà văn hóa thôn Ngã Tư đến Cầu Pắc Sào
	 
	

	-
	Vị trí 1
	2.142.000
	

	-
	Vị trí 2
	1.285.000
	

	-
	Vị trí 3
	857.000
	

	
	Khu vực còn lại tại nông thôn thuộc thôn Pác Nàng (trước đây là thôn Ngọc Trí) - thôn Ngọc Quyến
	440.000
	

	1.3
	Đường Ngọc Quyến – Ngọc Trí: Từ Km59+800 đường Quốc lộ 1B thôn Ngọc Quyến, xã Bình Gia đến Km 0 + 700 đường Tỉnh 226 thôn Ngọc Trí, xã Bình Gia
	
	

	-
	Vị trí 1
	1.500.000
	

	-
	Vị trí 2
	900.000
	

	-
	Vị trí 3
	600.000
	

	ĐẤT NÔNG NGHIỆP

	1
	ĐẤT TRỒNG LÚA (LUC)
	 
	

	-
	Vị trí 1
	73.000
	

	-
	Vị trí 2
	64.000
	

	 
	Vị trí 3
	56.000
	

	2
	ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM (HNK)
	 
	

	-
	Vị trí 1
	66.000
	

	-
	Vị trí 2
	57.000
	

	-
	Vị trí 3
	49.000
	

	3
	ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM (CLN)
	 
	

	-
	Vị trí 1
	58.000
	

	-
	Vị trí 2
	50.000
	

	-
	Vị trí 3
	43.000
	

	4
	ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN (NTS)
	 
	

	-
	Vị trí 1
	48.000
	

	-
	Vị trí 2
	43.000
	

	-
	Vị trí 3
	38.000
	


trên cơ sở phương án giá đất cụ thể do Phòng Kinh tế xã Bình Gia cung cấp, chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Bình Gia lập phương án bồi thường về đất như sau:
1.1 Bồi thường đất trồng cây hàng năm khác:
	STT
	Số thửa
	Số tờ bản đồ
	Diện tích thửa đất

(m2)
	Vị trí của thửa đất
	Diện tích thu hồi

(m2)
	Đơn giá đất bồi thường

(Đồng/m2)
	Hệ số ngõ 
	Số tiền được bồi thường (Đồng)
	Ghi chú

	1
	32
	52
	78,0
	Đất trồng cây hàng năm khác
	78,0
	66.000
	
	5.148.000
	


Tổng số tiền bồi thường về đất là 5.148.000đ
2. Bồi thường cây trồng:  Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 42/2024/QĐ-UBND ngày 28/10/2024 của UBND tỉnh Lạng Sơn Quyết định ban hành quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi và hỗ trợ di dời vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
	STT
	Tài sản được bồi thường, hỗ trợ
	Đơn vị tính
	 Số lượng 
	 Đơn giá 
	Hệ số
	Thành tiền
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Bồi thường cây trồng
	 
	 
	 
	 
	3.773.000
	 

	1
	Đu đủ mới trồng, chưa có quả
	Cây 
	                    3,0 
	            18.000 
	0,3
	16.000
	 

	2
	Cây mướp chiều dài thân cây từ 100cm trở lên
	Hốc
	                    3,0 
	            30.500 
	1,0
	92.000
	 

	3
	Cây Gừng
	m²
	                    5,0 
	            14.000 
	0,3
	21.000
	 

	4
	Mít đường kính gốc > 25 cm
	Cây
	                    1,0 
	       1.261.000 
	1,0
	1.261.000
	 

	5
	 Cây xoài trồng đường kính gốc từ 2 đến 5cm.
	Cây
	                    1,0 
	          134.000 
	0,3
	40.000
	 

	6
	Đào trồng đường kính gốc > 5 đến 10 cm
	Cây
	                    2,0 
	          568.000 
	0,3
	341.000
	 

	7
	Mận trồng đường kính gốc > 5 đến 10 cm
	Cây
	                    1,0 
	          681.000 
	1,0
	681.000
	 

	8
	Chuối tây đang ra hoa, có quả
	Cây
	                    6,0 
	          103.000 
	0,3
	185.000
	 

	9
	Cây Sả
	m²
	                    2,0 
	            14.000 
	0,3
	8.000
	 

	10
	Bưởi trồng đường kính gốc > 5 đến 10 cm
	Cây
	                    1,0 
	          681.000 
	0,3
	204.000
	 

	11
	Cây dùng làm thuốc nam, bắc…
	Khóm
	                    6,0 
	            24.000 
	0,6
	86.000
	 

	12
	 Cây bơ trồng đường kính gốc > 5 đến 10 cm
	Cây
	                    1,0 
	          701.000 
	1,0
	701.000
	 

	13
	Ngô
	m²
	                  70,0 
	              6.500 
	0,3
	273.000
	 


Tổng số tiền bồi thường về đất là 3.773.000đ
3. Bồi thường nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất: 
	STT
	Tài sản được bồi thường, hỗ trợ
	Đơn vị tính
	 Số lượng 
	 Đơn giá 
	Hệ số
	Thành tiền
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Bồi thường vật, kiến trúc
	 
	 
	26.791.000 
	 
	26.791.000
	 

	-
	Tường rào xây gạch bê tông thủ công
	đ/m²
	               33,16 
	          679.000 
	 
	22.516.000
	 

	-
	Khối xây gạch
	đ/m³
	                 2,74 
	       1.562.000 
	 
	4.275.000
	 


Tổng số tiền bồi thường về công trình vật kiến trúc là 26.791.000đ
B. HỖ TRỢ

1B. HỖ TRỢ

1. Hỗ trợ ổn định đời sống:

Được quy định tại Điều 19, Nghị định số 88/2024/NĐ-CP. Không đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định.
2. HỖ TRỢ ỔN ĐỊNH SẢN XUẤT KINH DOANH:

Được quy định tại Điều 20, Nghị định số 88/2024/NĐ-CP. Không đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định

3. HỖ TRỢ DI DỜI VẬT NUÔI:
Được quy định tại Điều 21, Nghị định số 88/2024/NĐ-CP. Và được UBND tỉnh Lạng Sơn quy định chi tiết tại Điều 7, Quy định kèm theo Quyết định số 42/2024/QĐ-UBND ngày 28/10/2026. Không đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định.

4. HỖ TRỢ ĐÀO TẠO, CHUYỂN ĐỔI NGHỀ VÀ TÌM KIẾM VIỆC LÀM:

Được quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 22 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP quy định chi tiết tại Điều 11, quy định kèm theo Quyết định 43/2024/QĐ-UBND ngày 28/10/2026. Hộ gia đình không trực tiếp sản xuất nông nghiệp. ( Có 02 cán bộ, 02 học sinh).
5. HỖ TRỢ THÁO DỠ, PHÁ DỠ, DI DỜI

5.1. Tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt thiết bị trong nhà:

Căn cứ theo Quyết định số 44/2024/QĐ-UBND ngày 28/10/2024 của UBND tỉnh Lạng Sơn về ban hành đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất; bồi thường, hỗ trợ chi phí di chuyển tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; khoản a, điểm 2 điều 5 Quyết định số 11/2026/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2026 của UBND tỉnh Lạng Sơn Quy định chi tiết các nội dung được giao tại nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn: Không đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định
5.2. Tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt máy móc, dây chuyền sản xuất:

Không có.

5.3. Hỗ trợ đối với mộ bị ảnh hưởng:

Hộ gia đình không có mộ bị ảnh hưởng do đó không được hỗ trợ đối với khoản này.

6. CÁC KHOẢN HỖ TRỢ KHÁC

6.1. Hỗ trợ tạm cư: Thực hiện theo quy định hiện hành

6.2. Hỗ trợ trong thời gian chờ xây dựng nhà:

Không đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định
C. GIAO ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ

1. Vị trí, diện tích, tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư:

1.1. Vị trí: Không đủ điều kiện giao ô tái định cư theo theo quy định
1.2. Diện tích: không
1.3. Tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư: không

2. Vị trí, diện tích đất khi giao đất, cho thuê đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi: Không.

3. Vị trí, diện tích, tiền sử dụng đất khi bồi thường bằng đất có mục đích khác với loại đất thu hồi: Không

VIII. SỐ TIỀN CHƯA THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI:
Không.
X. SỐ TIỀN ĐƯỢC GHI NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI ĐƯỢC GIAO ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ. không có
XI. Hỗ trợ tái định cư: không có
IX. TỔNG SỐ TIỀN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ ĐƯỢC NHẬN SAU KHI TRỪ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN THUÊ ĐẤT PHẢI NỘP VÀO SỐ TIỀN ĐƯỢC BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT

	STT
	Nội dung
	Số tiền

(Đồng)
	Ghi chú

	1
	Tổng số tiền bồi thường về đất:
	5.148.000
	

	2
	Tổng số tiền bồi thường về cây cối:
	3.773.000
	

	3
	Tổng số tiền bồi thường về kiến trúc:
	26.791.000
	

	4
	Hỗ trợ
	0
	

	4.1
	Hỗ trợ ổn định đời sống:
	0
	

	4.2
	Hỗ trợ ổn định sản xuất kinh doanh:
	0
	

	4.3
	Hỗ trợ di dời vật nuôi
	0
	

	4.4
	Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm
	0
	

	4.5
	Hỗ trợ tháo dỡ, phá dỡ, di dời
	0
	

	4.6
	Các khoản hỗ trợ khác
	
	

	-
	Hỗ trợ tạm cư:
	0
	

	-
	Hỗ trợ tiền thuê nhà trong khi chờ xây dựng nhà ở mới
	0
	

	5
	Tổng số tiền phải nộp khi được giao đất tái định cư với diện tích giao tái định cư là 160 m2
	0
	

	6
	Tổng số tiền bồi thường về đất gia đình được nhận sau khi trừ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp vào số tiền được bồi thường về đất (=(1) - (5))
	0
	

	7
	Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ hộ gia đình được nhận: (= (6)+(2)+ (3)+(4))
	35.712.000
	


